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TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG  

PHẦN TIẾNG VIỆT LỚP 8 

 

 

Câu 1. Những từ in đậm trong các câu ca dao sau có phải là từ địa phương không? 

1. Năng mưa thì giếng năng đầy 

Anh năng đi lại mẹ thầy năng thương. 

2. Anh thương em răng nỏ muốn thương 

Sợ lòng bác mẹ như rương khóa rồi 

3. Lục bình bát giác cắm các bông hường 

Má anh kén dâu, anh thì kén vợ, đạo cang thường sẽ ra sao? 

 

A. Không 

B. Có 

Câu 2. Mế thuộc loại nào trong các đáp án? 

A. Từ toàn dân 

B. Từ địa phương miền Bắc 

C. Từ địa phương miền Trung 

D. Từ địa phương miền Nam 

Câu 3. Đọi, trốc, nác, cươi, bữa diếp thuộc loại nào trong các đáp án? 

A. Từ toàn dân 

B. Từ địa phương miền Bắc 

C. Từ địa phương miền Trung 

D. Từ địa phương miền Nam 

Câu 4. Lộ chao cẳng mô ri eng thuộc loại nào trong các đáp án? 

A. Từ toàn dân 

B. Từ địa phương miền Bắc 

C. Từ địa phương miền Trung 

D. Từ địa phương miền Nam 
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Câu 5. Cà rem thuộc loại nào trong các đáp án? 

A. Từ toàn dân 

B. Từ địa phương miền Bắc 

C. Từ địa phương miền Trung 

D. Từ địa phương miền Nam 

Câu 6. Màn thuộc loại nào trong các đáp án? 

A. Từ toàn dân 

B. Từ địa phương miền Bắc 

C. Từ địa phương miền Trung 

D. Từ địa phương miền Nam 

Câu 7. Mô nghĩa là gì? 

A. Đâu 

B. Nào 

C. Sao 

D. Kia 

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 B Câu 5 D 

Câu 2 B Câu 6 A 

Câu 3 C Câu 7 A 

Câu 4 C   
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